Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

3 tháng năm 2008 theo giá thực tế
	 
	3 tháng năm
2008 (Tỷ đồng)
	 
	Cơ cấu (%)
	 
	Quí I năm 2008
so với cùng kỳ
năm trước (%)

	TỔNG SỐ
	218349
	
	
	100,0
	
	
	129,2
	

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà nước
	24692
	
	
	11,3
	
	
	98,6
	

	
	Tập thể
	2340
	
	
	1,1
	
	
	135,7
	

	
	Cá thể
	121524
	
	
	55,6
	
	
	134,8
	

	
	Tư nhân
	64407
	
	
	29,5
	
	
	133,8
	

	
	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	5386
	
	
	2,5
	
	
	138,1
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân theo ngành hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thương nghiệp
	180239
	
	
	82,5
	
	
	129,7
	

	
	Khách sạn, nhà hàng
	23998
	
	
	11,0
	
	
	126,1
	

	
	Du lịch
	3067
	
	
	1,4
	
	
	131,3
	

	
	Dịch vụ
	11045
	
	
	5,1
	
	
	128,4
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


